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STT Tên sản phẩm Kích thước (mm) Chiều dài (m) Trọng lượng (kg/m) Giá tham khảo (ĐVT: 1000 đồng)

1 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 3.96 6 80.46 26-28

2 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 4.78 6 96.54 26-28

3 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 5.56 6 111.66 26-28

4 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 141.3 x 6.35 6 130.62 26-28

5 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 3.96 L 96.24 26-28

6 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 4.78 6 115.62 26-28

7 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 5.56 6 133.86 26-28

8 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 168.3 x 6.35 6 152.16 26-28

9 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 4.78 6 151.56 26-28

10 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 5.16 6 163.32 26-28

11 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 5.56 6 175.68 26-28

12 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 219.1 x 6.35 6 199.86 26-28

13 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 273.1 x 6.35 6 250.5 29-31

14 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 273.1 x 7.8 6 306.06 29-31

15 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 273.1 x 9.27 6 361.68 29-31

16 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 323.9 x 4.57 6 215.82 29-31

17 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 323.9 x 6.35 6 298.2 29-31

18 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 323.9 x 8.38 6 391.02 29-31

19 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 4.78 6 247.74 29-31

20 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 6.35 6 328.02 29-31

21 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 7.92 6 407.52 29-31

22 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 9.53 68 4875 29-31

23 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 11.1 6 565.56 29-31

24 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 355.6 x 12.7 6 644.04 29-31

25 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 6.35 6 375.72 29-32

26 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 7.93 6 467.34 29-32

27 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 9.53 6 559.38 29-32

28 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 406 x 12.7 6 739.44 29-32

29 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 457.2 x 6.35 6 526.26 29-32

30 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 4572 x 7.93 6 526.26 29-32

31 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 457.2 x 9.53 6 630.96 29-32

32 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 457.2 x 11.1 6 7323 29-32

34 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 508 x 9.53 6 702.54 29-32

35 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 508 x 12.7 6 930.3 29-32

37 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 609.6 x 9.53 6 846.3 29-32

38 Ống kẽm Hòa Phát chính hãng 609.6 x 12.7 6 1121.88 29-32

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất.

 


